
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 101A1

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10002 TRẦN TIẾN ANH 67DCOT11

2 2 66DCDB21115 NGUYỄN TRÍ DŨNG 67DCOT11

3 3 67DCOT10014 ĐẶNG THÁI DƯƠNG 67DCOT11

4 4 67DCOT10100 NGUYỄN MINH HIẾU 67DCOT11

5 5 67DCOT10046 LƯU ĐÌNH KIÊN 67DCOT11

6 6 67DCOT10049 NGUYỄN QUANG LINH 67DCOT11

7 7 67DCOT10056 PHÙNG NGỌC MƯỜI 67DCOT11

8 8 67DCOT10067 TRƯƠNG MẬU SANG 67DCOT11

9 9 67DCOT10071 NGUYỄN THANH SƠN 67DCOT11

10 10 67DCOT10077 TRẦN VĂN THÌN 67DCOT11

11 11 67DCOT10096 TRẦN XUÂN TRUNG 67DCOT11

Giờ vào Số đềTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp 
Điểm

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Chi tiết máy 1 HT thi: VĐ

                 Ngày thi: 22/3/2018 T/G thi: Ca 5

Ký tên Ghi chú

11 11 67DCOT10096 TRẦN XUÂN TRUNG 67DCOT11

12 12 67DCOT10083 MAI ANH TUẤN 67DCOT11

13 13 67DCOT10007 LÊ NGỌC ANH 67DCOT12

14 14 67DCOT10009 NGUYỄN PHÚ BÌNH 67DCOT12

15 15 67DCOT10011 PHẠM VIỆT CHÂU 67DCOT12

16 16 67DCOT10045 HOÀNG TRUNG KIÊN 67DCOT12

17 17 67DCOT10048 LÃ NGỌC LINH 67DCOT12

18 18 67DCOT10062 PHAN THANH PHƯƠNG 67DCOT12

19 19 67DCOT10065 NGUYỄN XUÂN QUỲNH 67DCOT12

20 20 67DCOT10070 NGUYỄN CÔNG SƠN 67DCOT12

21 21 67DCOT10075 NGUYỄN VĂN THAO 67DCOT12

22 22 67DCOT10074 PHAN VĂN THẮNG 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Danh sách gồm 22 sinh viên



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 101A1

GK1 GK2 KL

1 1 67DCOT10001 Nguyễn Tuấn Anh 67DCOT11

2 2 67DCOT10034 Đặng Thế Hoàng 67DCOT11

3 3 67DCOT10035 Trần Huy Hoàng 67DCOT11

4 4 67DCOT10039 Trần Quốc Hùng 67DCOT11

5 5 67DCOT10043 Nguyễn Hữu Huy 67DCOT11

6 6 67DCOT10063 Trần Văn Quân 67DCOT11

7 7 67DCOT10099 Nguyễn Hữu Thảo 67DCOT11

8 8 67DCOT10057 Trần Hữu Nam 67DCOT12

Dự thi.............................. Vắng..............................

                 Môn thi: Chi tiết máy 1

                 Ngày thi: 22/3/2018 T/G thi: Ca 5 

Danh sách gồm 08 sinh viên

Họ và tên Lớp Giờ vào

HT thi: VĐ

DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - KỲ I - NĂM HỌC 2017-2018 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúTT SBD Mã SV

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


